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BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ

TỪ NĂM HỌC 2015-2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm Công văn số 709/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2021 của Bộ GDĐT)
1. Mở đầu
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 86/2015/NĐ-CP), trong đó đã quy định các nội dung cơ bản về chính sách học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân: (1) nguyên tắc xác định học phí; (2) khung học phí đối với giáo dục mầm non (GDMN) và giáo dục phổ thông (GDPT); (3) học phí đối với giáo dục đại học (GDĐH), giáo dục nghề nghiệp (GDNN); (4) miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; (5) tổ chức thu và sử dụng học phí.

Đến nay, chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã thực hiện được 5 năm, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của ngành GD-ĐT.

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP thực hiện đến hết năm học 2020-2021. Hiện nay, Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 đã quy định về học phí, đồng thời giao Chính phủ quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với cơ sở GDMN, GDPT, GDNN và GDĐH công lập, quy định chi tiết về miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Theo đó, Chính phủ phải ban hành Nghị định mới về chính sách học phí thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP để thực hiện từ năm học 2021-2022. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ GDĐT tiến hành nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, làm cơ sở nghiên cứu đề xuất dự thảo Nghị định mới về chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập, kịp triển khai thực hiện từ năm học 2021-2022.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86

Chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời từ trung ương đến các địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp đến các cơ sở GD-ĐT. 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, trong đó quy định cụ thể về (1) thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trong việc quy định mức học phí cụ thể hàng năm đối với cơ sở GDĐT công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; (2) thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ sở GDNN, GDĐH công lập trong việc thực hiện chính sách học phí; (3) quy định chi tiết về đối tượng liên quan đến chính sách học phí (các đối tượng không phải đóng học phí, được miễn học phí, được giảm học phí, được hỗ trợ chi phí học tập; thủ tục, hồ sơ hưởng các chính sách ưu đãi học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Các nội dung hướng dẫn bảo đảm phù hợp với thực tế tại các cơ sở GDĐT. Bên cạnh đó, trong các văn bản hướng dẫn hàng năm việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của năm học, Bộ GDĐT đều nhấn mạnh lại các quy định về học phí để quán triệt thực hiện tại các địa phương và các cơ sở GDĐT. Bộ GDĐT cũng lưu ý thực hiện kiểm tra nội dung về chính sách học phí trong công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi ngành GDĐT để bảo đảm thực hiện tốt các quy định về chính sách học phí. Việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn với nội dung phù hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai chính sách học phí, hỗ trợ chi phí học tập ở các địa phương và các cơ sở GDĐT, cho đối tượng điều chỉnh và thụ hưởng là học sinh, sinh viên và gia đình người học.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, tất cả các địa phương đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố để quy định hàng năm về (i) mức học phí cụ thể bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và thực tế hoạt động GDĐT tại địa phương theo từng vùng, miền; theo từng cấp học và (ii) các chính sách ưu đãi về học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn. 

Các cơ sở GDNN, GDĐH công lập và ngoài công lập đã ban hành quy định cho từng năm học về mức học phí (các ngành nghề đào tạo, các phương thức đào tạo), chính sách liên quan đến học phí thực hiện trong phạm vi từng cơ sở, thực hiện công khai cho học sinh, phụ huynh và cho thí sinh trước mỗi kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sở GDNN, GDĐH. Bằng việc sử dụng nguồn học phí thu được, các cơ sở GDNN, GDĐH đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ về học phí đối với sinh viên, học viên (miễn, giảm học phí đối với đối tượng chính sách; hỗ trợ học phí với sinh viên có kết quả học tập tốt…).

Giai đoạn từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2019-2020, ước tính số thu học phí trong các cơ sở GD-ĐT công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đạt bình quân 42.755 tỷ đồng/năm (Bảng 1). Số thu này so với tổng chi thường xuyên NSNN cho GD-ĐT công lập (bình quân 221.250 tỷ đồng/năm giai đoạn 2015-2020) tuy chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn (19,32%), nhưng đã đóng góp nhất định vào việc huy động nguồn lực cho xây dựng và phát triển sự nghiệp GD-ĐT (nâng cấp sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, chi cho hoạt động giáo dục...), tạo động lực tích cực trong việc phát triển và không ngừng nâng cao chất giáo dục đào tạo. Đặc biệt, số thu học phí của các cơ sở GDĐH công lập chiếm đến 60% tổng nguồn thu
, đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn kinh phí hoạt động của các cơ sở GDĐH công lập.

Bảng 1

Chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT và thu học phí giai đoạn 2015-2020

Đơn vị: tỷ đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng 

giai đoạn 2015-2020
	Bình quân 1 năm 

giai đoạn 2015-2020

	
	
	NSNN
	NSTW
	NSĐP
	NSNN
	NSTW
	NSĐP

	I
	Tổng chi cân đối NSNN
	8,714,380
	4,508,694
	4,205,686
	1,452,397
	751,449
	700,948

	II
	Tổng chi NSNN cho giáo dục và đào tạo
	1,427,941
	220,342
	1,207,599
	237,990
	36,724
	201,267

	1
	Trong chi đầu tư phát triển 
	100,441
	48,005
	52,436
	16,740
	8,001
	8,740

	2
	Trong chi thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trong lĩnh vực GD&ĐT (theo NQ của Quốc hội giao)
	1,327,500
	172,337
	1,155,163
	221,250
	28,723
	192,527

	3
	Thu học phí
	 
	 
	 
	42,756
	17,234
	25,522

	4
	Tỷ lệ học phí/chi thường xuyên NSNN cho GD-ĐT (%)
	 
	 
	 
	19.32%
	60.00%
	13.26%


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương thực hiện Nghị định số 86, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN hằng năm).

2.2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc xác định học phí: 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP bao quát đầy đủ các đối tượng áp dụng, bao gồm đối tượng thụ hưởng, đối tượng có liên quan phải thực hiện như người học, gia đình người học, các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở tất cả các cấp/bậc học; chính quyền các địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Về nguyên tắc trong việc xác định học phí, trong đó có những nguyên tắc quan trọng, mang tính trọng yếu, cụ thể:

 - Xác định GDMN, GDPT là dịch vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng đến an sinh xã hội nên cần thực hiện chính sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cung cấp dịch vụ; do vậy mức thu học phí của GDMN, GDPT phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân.

- Phân định rõ mức học phí tương ứng với từng mô hình tự chủ về tài chính của các cơ sở GDNN, GDĐH, trong đó quy định hành lang pháp lý để khuyến khích, thúc đẩy các cơ sơ GDNN, GDĐH hướng tới tự chủ cao về tài chính (chi đầu tư, chi thường xuyên) để được tự quy định mức học phí cao bảo đảm bù đắp được chi phí đào tạo thực tế.

- Quy định nguyên tắc về công khai mức học phí để cung cấp thông tin minh bạch giúp cho người học và gia đình người học có điều kiện nghiên cứu, lựa chọn ngành học, lựa chọn cơ sở GDNN, GDĐH phù hợp với năng lực cá nhân của người học, khả năng tài chính của gia đình người học và định hướng nghề nghiệp trước khi theo học.

2.3. Về khung học phí đối với GDMN, GDPT

2.3.1. Về mức thu học học phí

Căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng tăng hàng năm, khung học phí GDMN, GDPT quy định tại Nghị định số 86 giai đoạn 2015-2020 đối với 03 khu vực như sau: 
Bảng 2. Khung học phí GDMN, GDPT quy định tại Nghị định số 86 giai đoạn 2015-2020
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh

	Vùng
	Năm học 2015 - 2016
	Năm học 2016 - 2017
	Năm học 2017 - 2018
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	1. Thành thị
	Từ 60 đến 300
	62-308
	64-319
	66-330
	68-339

	2. Nông thôn
	Từ 30 đến 120
	31-123
	32-128
	33-132
	34-136

	3. Miền núi
	Từ 8 đến 60
	8-62
	9-64
	9-66
	9-68



Qua báo cáo của các địa phương, tất cả các địa phương quy định mức học phí cụ thể của các cấp học và các khu vực đều trong khung học phí quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Mỗi địa phương có quy định về mức thu học phí khác nhau căn cứ tình hình kinh tế-xã hội và chính sách đối với giáo dục, đào tạo của địa phương mình (Chi tiết mức thu học phí các năm học tại Phụ lục 1), cụ thể như sau:
2.3.1.1. Khu vực thành thị năm học 2019-2020: 
- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 155.000 đồng/học sinh/tháng, mức cao nhất bằng 64% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 155.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 45% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học phổ thông: mức học phí là 217.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 64% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT.

- Thành phố HCM: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 160.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 47% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 60.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 17% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT; Trung học phổ thông: 120.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 35% mức tối đa khung học phí GDMN, GDPT.

2.3.1.2. Khu vực Nông thôn năm học 2019-2020:

- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: mức học phí từ 75.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 55% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: mức học phí là 75.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 55% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông: mức học phí là 95.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 69% mức tối đa khung học phí GDPT.
- Thành phố HCM: Giáo dục mầm non: 100.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 73% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 30.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 22% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông 100.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 73% mức tối đa khung học phí GDPT.

2.3.1.3. Khu vực Miền núi:

- Thủ đô Hà Nội: Giáo dục mầm non: 19.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 19.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông 24.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 35% mức tối đa khung học phí GDPT.
- Hà Giang: Giáo dục mầm non: 34.000 đồng/học sinh/tháng, bằng 50% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học cơ sở: 18.000 đồng/học sinh/tháng, cao nhất bằng 28% mức tối đa khung học phí GDPT; Trung học phổ thông: 28.000 đồng/học sinh/tháng, bằng 41% mức tối đa khung học phí GDPT.
2.3.2. So sánh số thu học phí với tổng số chi thường xuyên cho GDMN, GDPT

Theo tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố trong cả nước, giai đoạn 2015-2020 tính chung GDPT (MN, TH, THCS, THPT): học phí chiếm 6,32%, NSNN cấp chiếm 93,7% trong tổng chi thường xuyên cho GDPT.
Bảng 4. Tỷ lệ NSNN cấp/ chi thường xuyên theo từng cấp học giai đoạn 2015-2020

	TT
	Nội dung
	Mầm non
	Tiểu học 
	THCS
	THPT
	Tổng số 

	1
	Tổng chi thường xuyên cho các bậc học (triệu đồng)
	78.226.157
	118.285.678
	112.826.408
	94.306.834
	403.645.077

	2
	Thu học phí (triệu đồng)
	8.042.359
	 
	11.722.020
	5.758.490
	25.522.869

	3
	NSNN cấp chi thường xuyên (triệu đồng)
	70.183.799
	118.285.678
	101.104.387
	88.548.344
	378.122.208

	4
	Tỷ lệ học phí/NSNN cấp (%)
	11,46%
	0,00%
	11,59%
	6,50%
	6,75%

	5
	Tỷ lệ học phí/Tổng chi thường xuyên (%)
	10,28%
	0,00%
	10,39%
	6,11%
	6,32%

	6
	Tỷ lệ NSNN cấp/Tổng chi thường xuyên (%)
	89,72%
	100,00%
	89,61%
	93,89%
	93,68%


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương thực hiện Nghị định số 86)
So sánh mức thu hiện  nay với lộ trình tính giá tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ quy định đến năm 2018, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (đối với GDĐT là học phí) thì tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế đối với GDMN, GDPT mức thu học phí để đảm bảo chi thường xuyên (chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi chuyên môn, chi phí quản lý) theo thống kê chỉ chiếm 6,32% tổng chi thường xuyên cho GDMN, GDPT, tức là thu học phí không thể đạt được mục tiêu về giá dịch vụ như quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
2.3.3. So sánh mức học phí của các trường phổ thông công lập với mức học phí các trường dân lập, tư thục
Mức học phí của các trường phổ thông công lập với mức học phí các trường dân lập, tư thục ở các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng cho thấy mức học phí ở các trường công lập rất khiêm tốn so với mức học phí của các trường dân lập, tư thục. 

Bảng 5. Mức thu của một số trường dân lập tư thục trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng năm học 2020-2021

Đơn vị:  triệu đồng/tháng/học sinh

	
	
	Mầm non
	THCS
	THPT

	Hà Nội
	Trường mầm non Peace Montessori Pre-school
	6,66
	-
	-

	
	Liên cấp Việt Úc
	-
	14,44
	-

	
	Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring
	-
	-
	21,11

	Tp. Hồ Chí Minh
	Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa
	11,8
	-
	-

	
	THCS - THPT Quốc tế Canada
	-
	67,46
	-

	
	Quốc tế Canada
	-
	-
	76,84

	Hải Phòng
	Trường mầm non Maple Bear Hải Phòng
	15,8
	-
	-

	
	Trường QSI Hải Phòng
	-
	55,55
	-

	
	Trường Phổ thông liên cấp Vinschool
	-
	-
	13,33

	Đà Nẵng
	Trường mầm non Đà Nẵng chất lượng cao Skyline-Central
	11,00
	-
	-

	
	Trường quốc tế APU Đà Nẵng
	-
	42,89
	-

	
	Trường quốc tế APU Đà Nẵng
	-
	-
	51,55


Nguồn: Tổng hợp từ website các trường

- Thành phố Hà Nội: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 42 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Peace Montessori Pre-school học phí một tháng là 6,6 triệu đồng trong khi tại các trường công lập là 155.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 93 lần so với trường công lập, như tại Trường Liên cấp Việt Úc học phí một tháng là 14.440.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 155.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 97,3 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring học phí một tháng là 21.100.000 đồng, còn các trường công lập là 217.000/tháng. 
- Thành phố Hồ Chí Minh: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 73,75 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non quốc tế Kindy City - Cộng Hòa học phí một tháng là 11.800.000  đồng trong khi tại các trường công lập là 160.000 đồng.  Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 1000 lần so với trường công lập, như tại Trường THCS – THPT Quốc tế Canada  học phí một tháng là 67.460.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 60.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 640 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Quốc tế Canasa học phí một tháng là 76.840.000 đồng, còn các trường công lập là 120.000/tháng. 
- Hải Phòng: Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 77,8 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Maple Bear Hải Phòng học phí một tháng là 15.800.000 đồng trong khi tại các trường công lập là 203.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 603 lần so với trường công lập, như tại Trường QSI Hải Phòng học phí một tháng là 55.550.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 92.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 106,64 lần học phí các trường công, như tại trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Vinschool học phí một tháng là 13.330.000 đồng, còn các trường công lập là 125.000/tháng. 
- Đà Nẵng:  Ở cấp Mầm non, học phí các trường tư cao gấp 115,78 lần so với trường công lập, điển hình như Trường Mầm non Đà Nẵng chất lượng cao Skyline-Central học phí một tháng là 11.000.000 đồng trong khi tại các trường công lập là 95.000 đồng. Ở cấp THCS, học phí các trường tư cao gấp 714,83 lần so với trường công lập, như tại Trường quốc tế APU Đà Nẵng học phí một tháng là 42.890.000 đồng, trong khi tại các trường công lập là 60.000 đồng. Ở cấp THPT, học phí của các trường tư cao gấp 736,42 lần học phí các trường công, như tại trường quốc tế APU Đà Nẵng học phí một tháng là 51.550.000 đồng, còn các trường công lập là 70.000/tháng. 
2.4. Về học phí đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học
2.4.1. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp

- Theo quy định tại Nghị định số 86, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mức trần học phí được quy định theo các năm học ở 03 nhóm ngành, nghề. Tuy nhiên, mỗi địa phương, bộ ngành có những quy định khác nhau, cụ thể:

+ 15/63 tỉnh/thành phố quy định mức học phí cụ thể đến từng trường theo từng năm học đến năm 2021 (Tuyên Quang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình).

+ 08/63 tỉnh/thành phố quy định mức học phí riêng đối với các khối trường chuyên nghiệp và các trường nghề (Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Nam, Vĩnh Long) là không đúng quy định theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Còn lại đa số các tỉnh quy định mức học phí chung theo trình độ cao đẳng, trung cấp và tối đa bằng mức quy định theo Nghị định số 86.

+ Riêng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên giao Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp căn cứ mức trần học phí từng năm học được quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định số 86 để xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, nhóm ngành nghề đào tạo tương ứng cho từng năm học.

+ Hiện nay, chỉ có 09/63 tỉnh/thành phố (Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Đắk Lắk) quy định mức khung học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư của tỉnh và bằng khung học phí theo Nghị định số 86.

Mức học phí hiện nay qua tổng hợp chung chỉ bằng 85% so với quy định mức trần tại Nghị định số 86 (Bắc Kạn, Cần Thơ,..), Bình Dương thu học phí bằng 86% so với Nghị định số 86, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc quy định thu bằng 90% so với Nghị định số 86, hay quy định thu bằng đúng quy định theo Nghị định số 86 như Hà Tĩnh,...

- Đối với các trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ:

+ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn có mức thu học phí hệ cao đẳng là 980.000đ/học sinh/tháng (bằng 51,04% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86) và hệ Trung cấp là 860.000đ/học sinh/tháng (bằng 51,2% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86). 

+ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II có mức thu học phí hệ cao đẳng là 1.640.000đ/học sinh/tháng (bằng 85,4% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86) và hệ Trung cấp là 1.500.000đ/học sinh/tháng (bằng 89,3% so với mức trần học phí tại Nghị định số 86). 

+ Trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 02 trường trung cấp thuộc thành phố tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên gồm Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội. Trong đó mức thu cao nhất của trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long là 900.000đ/học sinh/tháng (bằng 53.5% so với mức trần học phí tại Nghị định 86).

Qua khảo sát và báo cáo của một số bộ, ngành, địa phương, tổng thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2016-2019 chiếm khoảng 40,2% so với tổng chi thường xuyên, 80,6% so với tổng chi lương.

2.4.2. Học phí giáo dục đại học

a) Hệ đại trà

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã phân định rõ mức học phí tương ứng với từng mô hình tự chủ về tài chính của các cơ sở GDNN, GDĐH để khuyến khích, thúc đẩy các cơ sơ GDNN, GDĐH hướng tới tự chủ cao về tài chính (chi đầu tư, chi thường xuyên) để được tự quy định mức học phí cao bảo đảm bù đắp được chi phí đào tạo thực tế. Nguyên tắc này đã được tổng kết để đưa thành nội dung trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời quy định về mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo đã tạo hành lang pháp lý để các cơ sở GDĐH quy định linh hoạt về mức học phí cụ thể cho đơn vị mình, điều chỉnh kịp thời mức học phí phù hợp với định hướng mở ngành, khả năng tuyển sinh giữa các ngành…, ví dụ: khi một ngành học có xu hướng khó tuyển sinh do nhiều yếu tố xã hội, cơ sở GDĐH có thể điều chỉnh giảm học phí để thu hút thí sinh; ngược lại, đối với ngành học có xu hướng trở nên hấp dẫn, thu hút được nhiều thí sinh và/hoặc có ưu thế đào tạo so với các cơ sở GDĐH khác thì trường có thể điều chỉnh tăng học phí, coi như là một lợi thế cạnh tranh.

Các trường đại học đều thực hiện thu học phí chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, linh hoạt theo khả năng chi trả của người học. 
Bảng 6. Mức thu học phí của một số trường đại học chưa tự chủ năm học 2019-2020
	Khối ngành, chuyên ngành đào tạo
	Đại học Nội vụ Hà Nội
	Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
	Đại học Tây Nguyên
	Đại học Giao thông vận tải HCM

	
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ 
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Cử nhân
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ

	1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
	8.9
	13.3
	22.25
	 
	 
	 
	8.9
	13.3
	20.2
	 
	 
	 

	2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
	10.6
	15.9
	26.5
	10.6
	15.9
	26.5
	10.6
	15
	 
	10.6
	15.84
	26.4

	3. Y dược
	
	
	
	 
	 
	 
	13
	19.5
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Tổng hợp từ website các trường đại học
Cụ thể đối với khối ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: Học phí của hệ cử nhân của các trường Đại học Nội vụ Hà Nội và trường Đại học Tây Nguyên là 8.900.000 đồng/năm/sinh viên, thực hiện theo khung học phí của Nghị định. Học phí của hệ Thạc sĩ của trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đại học Tây Nguyên thu mức học phí bằng và thấp hơn quy định. Học phí của chương trình đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Nội vụ là 22.250.000 đồng/năm/sinh viên, thực hiện đúng theo khung học phí của Nghị định, Đại học Tây Nguyên thu ở mức thấp hơn là 20.200.000 đồng/năm học/sinh viên. 

Đối với khối ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: học phí chương trình cử nhân được các Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Bách Khoa  - Đại học Đà Nẵng, Đại học Tây Nguyên và Đại học Giao Thông vận tải Hồ Chí Minh thu theo giá trần của Nghị định là 10.600.000 đồng/năm học/sinh viên.  Học phí chương trình đào tạo Thạc sĩ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Đại học Bách Khoa  - Đại học Đà Nẵng thực hiện theo khung học phí của Nghị định với mức học phí là 15.900.000 đồng/năm học/sinh viên. Riêng Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh thu mức phí thấp hơn là 15.840.000 đồng/năm học/sinh viên. Đối với hệ đào tạo Tiến sĩ, các Trường Đại học nội vụ và Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng thực hiện thu theo giá trần của Nghị định 86 là 26.500.000 đồng/năm học/sinh viên, còn Trường Đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh thu thấp hơn với mức học phí là 26.400.000 đồng/năm học/sinh viên.
Đối với Khối ngành Y Dược: Học phí hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Tây Nguyên ở mức trần của khung học phí Nghị định 86. 
Hầu hết các trường hiện nay áp dụng theo học phí của Nhóm 2. Theo số liệu khảo sát của 70 trường ĐHCL trên cả nước thì chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế - kỹ thuật của từng khối ngành như sau:

	Nhóm ngành
	Mức học phí của Nghị định 86
	Chi phí tính đúng, tính đủ theo định mức KTKT
	Tỷ lệ học phí/Chi phí đào tạo

	Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
	980
	2.020
	49%

	Khối ngành II: Nghệ thuật
	1.170
	1.930
	61%

	Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật
	980
	2.020
	49%

	Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên
	1.170
	2.180
	54%

	Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao.
	1.170
	2.360
	50%

	Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác
	1.430
	 3.000 
	48%

	Khối ngành VI.2: Y dược
	1.430
	 3.940 
	36%

	Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, dịch 
	980
	2.150
	46%

	Bình quân


	
	
	50%


Như vậy, mức học phí hiện nay theo Nghị định 86 bù đắp được khoảng 50% chi phí đào tạo tính đúng, tính đủ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật.

b) Thực trạng triển khai cơ chế thu học phí, và chính sách miễn giảm học phí tại các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77
Đối với các trường đại học tự chủ theo Nghị quyết 77, về cơ bản các trường thực hiện tự chủ chấp hành nguyên tắc về học phí quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 77. Khảo sát tại 9 trường thực hiện tự chủ theo tại Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017” cho thấy: Thay đổi về mức học phí là không giống nhau giữa các trường trước và sau thực hiện tự chủ: trường ĐH Mở TP.HCM tăng 149%, 03 trường (ĐH Tài chính – Marketing, ĐH Thương Mại, ĐH Luật TP.HCM) tăng 50-75%; 5 trường còn lại tăng không lớn (dưới 20%), cá biệt trường ĐH Điện lực chỉ tăng 4%. 

Việc triển khai thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77 cho thấy, các CSGDĐT chịu ảnh hưởng trên nhiều phương diện, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, đầu tư cho tới tài chính. Mức độ ảnh hưởng của việc thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của các CSGDĐT tập trung đối với cơ chế thu học phí và chính sách miễn giảm học phí được thể hiện dưới các khía cạnh như sau:

Theo báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 77 được thực hiện trên cơ sở sử dụng số liệu 2 năm tài chính giữa giai đoạn trước tự chủ (năm 2013-2014) và sau tự chủ (năm 2015-2016) của 10 trường CSGDĐH
. Các khoản thu của các trường bao gồm thu sự nghiệp, ngân sách cấp và thu dịch vụ. Đồng thời với đó là thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học, miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định và đều có chênh lệch thu lớn chi. 

Theo kết quả đánh giá, có sự thay đổi rõ rệt về nguồn thu sự nghiệp của các trường tự chủ trên 24 tháng kể từ sau tự chủ. Xét về giá trị tuyệt đối, thu sự nghiệp năm 2015-2016 tăng thêm 1,178 tỷ đồng, trong đó thu học phí tăng 1,111 tỷ đồng (24.1%) và thu sự nghiệp khác tăng 67 tỷ đồng (16%). 

Thu từ học phí giai đoạn tự chủ (2015-2016) tăng thêm 25% so với giai đoạn trước khi tự chủ (2013-2014), trong khi thu lệ phí giảm 36,5%. Rõ ràng mức tăng 25% này của thu học phí thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tăng học phí bình quân ở các trường ĐH CL tự chủ (40%), phần lớn là do: (i) Mức học phí mới chủ yếu áp dụng với các khóa mới tuyển sinh (tối đa 02 khóa), học phí các khóa cũ có tăng nhưng không được tăng tối đa 30% mức thu theo quy định của Nhà nước; và (ii) Quy mô giảm mạnh (9/12 trường tự chủ trên 24 tháng có quy mô sinh viên giảm, tổng quy mô đào tạo năm 2013 là 460 nghìn sinh viên đến năm 2016 giảm còn 392 nghìn sinh viên).

Hơn nữa, phần thu học phí tăng chủ yếu là do thu từ học phí của các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và tiến sĩ (tăng gấp đôi) trong khi nguồn thu từ các hệ đào tạo không chính qui giảm gần 5%. Việc tuyển sinh khó khăn ở các trường ĐH CL tự chủ, đặc biệt ở các hệ đào tạo phi chính qui, cũng khiến cho nguồn thu lệ phí giảm mạnh. 

Hình 1. Thu sự nghiệp của các trường trước và sau tự chủ
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Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các trường, 2017

Bên cạnh thu học phí, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (liên kết đào tạo nước ngoài, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ đào tạo,...) cũng giảm nhẹ khoảng -0.17% (tương đương 2 tỷ đồng) so với trước tự chủ. Ngoại trừ thu hoạt động đào tạo (-6%) và dịch vụ hỗ trợ đào tạo (-14.3%) có xu hướng giảm, các nguồn thu dịch vụ khác đều tăng mạnh: tài trợ và viện trợ tăng thêm 83,3% và thu tư vấn, NCKH tăng 40%. 

Như vậy, có thể thấy việc thí điểm cơ chế tự chủ đã gỡ bỏ rào cản và thúc đẩy các CSGDĐT đổi mới chất lượng đào tạo, tăng chường đào tạo các hệ chất lượng cao, liên kết nhằm thu hút người học. Việc thu học phí tăng chủ yếu từ các nguồn thu này. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những bất cập nhất định liên quan tới kiểm định chất lượng của các chương trình đào tạo. Phần lớn các cơ sở đào tạo đang xây dựng cơ chế thu học phí theo chất lượng kiểm định song thực tế chưa thực sự kiểm định. Điều này khiến cho sự bền vững của các chương tình đào tạo giảm. Vì vậy, cần thiết gắn kết cơ chế thu học phí, miễn giảm học phí của CSGDĐT với tự chủ và chất lượng kiểm định.

2.5. Đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục
Nghị định số 86 quy định cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nộp toàn bộ số thu học phí được NSNN hỗ trợ chi phí đào tạo vào Kho bạc nhà nước để quản lý và sử dụng là chưa thực sự phù hợp. Lý do: (1) theo quy định tại Luật giá (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013) thì học phí là giá dịch vụ đào tạo, không phải là khoản thu của NSNN nên việc quy định phải nộp số thu học phí vào Kho bạc nhà nước, quản lý như khoản thu của NSNN là chưa phù hợp; (2) việc quản lý, sử dụng số thu về học phí tại Kho bạc nhà nước làm cho các cơ sở GDĐT không được chủ động so với việc gửi vào ngân hàng thương mại; (3) cơ sở GDĐT không được hưởng lãi suất đối với số học phí gửi tại KBNN so với việc gửi tại Ngân hàng thương mại, làm lãng phí nguồn lực tài chính cho các cơ sở GDĐT.

Bên cạnh đó, quy định về việc các cơ sở GDĐT công lập, đặc biệt là các cơ sở GDMN, GDPT (các cơ sở GDĐT có số thu học phí thấp do quy mô học sinh ít; mức thu học phí thấp) phải sử dụng 40% số thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương cho giáo viên là chưa phù hợp.
2.6. Về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

2.6.1. Trong các cơ sở giáo dục

Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được Quy định tại Chương III và IV của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  đã đảm bảo bao quát đầy đủ các đối tượng cần được thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách hỗ trợ chi phí học tập.

Các chính sách này giúp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục của các em thuộc đối tượng yếu thế, hỗ trợ gia đình người học giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập. Việc thực hiện đầy đủ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đã góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường theo độ tuổi, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ học sinh góp phần quan trọng phát triển giáo dục dân tộc, đã làm nâng cao trình độ dân trí, là nhân tố cơ bản trong đào tạo nhân lực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Cơ chế chi trả kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập phù hợp với điều kiện của gia đình người học và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng nguồn thu tại đơn vị.

Theo tính toán tại Bảng 1, giai đoạn 2015-2020 số thu học phí trong các cơ sở GD-ĐT công lập cả nước ước đạt bình quân 42.755 tỷ đồng/năm. Như vậy có thể thấy số kinh phí NSNN đã chi để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên chiếm tỷ trọng đáng kể so với số thu học phí (năm 2018 chi 7.059 tỷ đồng, chiếm 16,5% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020; năm 2019 chi 7.514 tỷ đồng, chiếm 17,6% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020; năm 2019 chi 8.015 tỷ đồng, chiếm 18,7% số thu học phí bình quân 1 năm của giai đoạn 2015-2020).
Bảng 7. Kết quả thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
	TT
	Vùng
	TH 2018
	TH 2019
	KH 2020

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)
	Số đối tượng
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

	
	Tổng số
	3,911,669
	7,059,384
	3,935,469
	7,513,775
	3,989,902
	8,015,025

	1
	Miễn học phí
	1,767,537
	4,073,148
	1,780,019
	4,386,025
	1,802,888
	4,727,358

	2
	Giảm học phí
	370,646
	1,390,100
	367,492
	1,518,587
	378,059
	1,659,608

	3
	Hỗ trợ chi phí học tập
	1,773,486
	1,596,137
	1,787,959
	1,609,163
	1,808,955
	1,628,060


(Nguồn: Bộ GDĐT)
2.6.2. Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 - Theo quy định tại Nghị định số 86 và Thông tư số 09, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 16 đối tượng được hưởng chính sách, cụ thể:

+ Miễn học phí (12 đối tượng), gồm:

(1) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012.

(2) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

(3) Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

(4) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

(5) Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

(6) Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

(7) Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh.

(8) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

(9) Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

(10) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

(11) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quy định.

(12) Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

+ Giảm 70% học phí (03 đối tượng), gồm:

(1) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

(2) Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

(3) Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giảm 50% học phí (01 đối tượng) là: Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Trong giai đoạn 2015-2020, theo báo cáo của 40/63 địa phương và 08 bộ, ngành có 720.143 người thuộc đối tượng chính sách được miễn, giảm học phí với tổng số kinh phí để thực hiện chính sách khoảng  27.435 tỷ đồng, trong đó: 

+ Miễn học phí 661.651 người tương đương 22.282 tỷ đồng,

+ Giảm 70% học phí 46.957 người tương đương khoảng 3.464 tỷ đồng, 

+ Giảm 50% học phí 11.535 người tương đương khoảng: 1.688 tỷ đồng. 

+ Đối tượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp chiếm 79,3% tổng đối tượng được miễn, giảm học phí (gồm 570.994 người, tương đương khoảng 18.029 tỷ đồng).
3.  Những tồn tại, hạn chế 
3.1. Khung học phí
3.1.1. Khung học phí giáo dục mầm non, phổ thông
Khung học phí giáo dục phổ thông quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được đánh giá là phù hợp về phương án thiết kế (khung mức sàn - mức trần; phân biệt các vùng khác nhau: thành thị, nông thôn, miền núi). Tuy nhiên, khung học phí chưa đáp ứng được lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo ở một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển (mức trần học phí GDMN, GDPT vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng/học sinh được đánh giá là quá thấp).

Điều chỉnh khung học phí cần dựa trên chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân theo từng năm, điều chỉnh lương cơ bản và có tính thêm đến thu nhập bình quân đầu người. 
Chưa có khung học phí cho các trường mô hình chất lượng cao, trường đã thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chỉ thường xuyên và chi đầu tư. 

3.1.2. Khung học phí giáo dục đại học
Mức trần học phí chưa phù hợp với một số ngành, nghề đào tạo, ví dụ lĩnh vực khoa học sức khỏe, các chuyên ngành đào tạo đòi hỏi thời lượng đào tạo về thực hành lớn, cần nhiều chi phí thực hành. Khung học phí chưa thực sự gắn với định mức kinh tế kỹ thuật và kiểm định chất lượng đầu ra của cơ sở giáo dục đại học.

Cơ sở giáo dục đại học đã tự đảm bảo chi thường xuyên nhưng vẫn áp dụng chung mức học phí với chương trình đại trà, chưa đủ bù đắp chi thường xuyên, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

3.1.3. Khung học phí giáo dục nghề nghiệp

Nghị định số 86 quy định mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự chủ đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại thực hiện theo lộ trình tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2015, các địa phương thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phân loại mức độ tự chủ về tài chính, từ đó tỷ lệ cấp ngân sách chi thường xuyên cho các đơn vị công lập khác nhau nhưng lại quy định thực hiện một mức thu học phí trong khi quy mô đào tạo ngày càng phải mở rộng, nguồn tài chính không đủ để tái đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo một cách tương ứng với nhu cầu đào tạo gây khó khăn cho các đơn vị đào tạo.

Mức trần học phí chưa xây dựng trên cơ sở vùng kinh tế xã hội, cùng với việc giao dự toán kinh phí thường xuyên cho các trường công lập căn cứ trên số học sinh đã gây ra sự bất cập giữa các trường tuyển sinh được nhiều nên các chi phí cho đào tạo rất lớn so với trường khác tuyển sinh thấp hơn, có chi phí cho đào tạo thấp hơn.

3.2. Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo

Theo kiến nghị của các địa phương, mức hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 như hiện nay (100.000đ/tháng/học sinh) chưa phù hợp do chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm đều tăng.

Nghị định 86 cập nhật một số đối tượng được miễn giảm học phí quy định trong Luật Giáo dục 2019.
Bổ sung thêm đối tượng học viên gia đình nghèo, đối tượng người mồ côi cha mẹ, người khuyết tật học tập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành đến nay đã được 5 năm, một số nội dung quy định trong Nghị định 86 không còn tính thời sự, không còn phù hợp với thực tế phát triển KTXH tại một số địa phương (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các khu vực cụ thể thuộc các tỉnh, thành phố, ví dụ: các tỉnh lỵ, các vùng kinh tế trọng điểm như khu công nghiệp, khu chế xuất…). Do vậy, một số mức thu học phí quy định tại NĐ86, đặc biệt mức thu đối với giáo dục phổ thông ở 1 số địa bàn không còn phù hợp.

- Trong giai đoạn 5 năm cũng đã có những văn bản, chính sách mới như Nghị quyết 19 của Trung ương năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Giáo dục 2019, do vậy Nghị định 86 ban hành năm 2015 cũng có những điểm chưa phù hợp với quy định mới, cần hoàn thiện bổ sung.

- Một số mức học phí giáo dục phổ thông, giáo dục đại học quy định bởi khung học phí tại NĐ86 chưa tính đến xu hướng phát triển thực tế của mô hình trường phổ thông (trường chất lượng cao, trường tự chủ toàn bộ chi đầu tư và chi hoạt động thường xuyên), của các loại hình và phương thức đào tạo giáo dục đại học nên thiếu cơ sở, căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện; đặc biệt chưa theo kịp xu hướng phát triển (tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời là tự chủ về tài chính; vấn đề tự chủ gắn với kiểm định chất lượng đào tạo) của giáo dục đại học. Có tình trạng (i) các trường phổ thông chất lượng cao được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, có khả năng thu học phí ở mức cao nhưng chưa thực hiện được do vướng quy định tại NĐ86; (ii) một số chuyên ngành đào tạo thuộc giáo dục đại học đòi hỏi thời lượng đào tạo về thực hành lớn, cần nhiều chi phí thực hành nhưng không được phép thu mức học phí đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế (vấn đề học phí của các trường đào tạo về y khoa thời gian vừa qua); (iii) các cơ sở giáo dục đại học tự chủ toàn bộ chi phí (chi đầu tư; chi thường xuyên) nhưng vẫn phải thu học phí theo quy định tại NĐ86 mà không được tự quy định mức học phí để bù đắp các chi phí đào tạo...

- Chính sách ưu đãi về học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo chưa thực chất do mức hỗ trợ cụ thể còn mang tính “tượng trưng”, không đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên. 

4.  Đề xuất kiến nghị  
Cần sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP cho giai đoạn từ năm học 2021-2022 về sau:
4.1. Bổ sung các quy định về giá dịch vụ giáo dục đào tạo bao gồm: Nguyên tắc xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Phương pháp xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Cơ chế quản lý, thực hiện giá dịch vụ giáo dục đào tạo; Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo

4.2. Đối với giáo dục mầm non phổ thông: 
- Mở rộng mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thực hiện chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học, tiến tới thực hiện lộ trình tính đủ chi phí đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 19 của Trung ương.
- Quy định khung học phí phù hợp với loại hình đơn vị có các mức độ tự chủ khác nhau (tự đảm bảo chi thường xuyên, hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư) để khuyến khích các địa phương, địa bàn có khả năng xã hội hóa cao.

- Chuyển một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sang cơ chế tự chủ tài chính, đồng thời phải gắn với yêu cầu kiểm định chất lượng và trách nhiệm giải trình với xã hội.  
4.3. Tiếp tục mở rộng trần học phí đối với giáo dục đại học, nghề nghiệp tiến tới tính đủ chi phí đào tạo, xây dựng trần học phí phù hợp với loại hình đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, gắn với tự chủ giao dục đại học theo quy định Luật Giáo dục đại học, yêu cầu kiểm định và trách nhiệm giải trình.

4.4. Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho giai đoạn từ năm học 2021-2022 về sau.
- Điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí học tập nhằm đảm bảo phù hợp với sự biến động của giá cả. Đề xuất cơ chế Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định, đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập.
- Hoàn thiện quy trình hồ sơ thủ tục thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo hướng thuận lợi cho người học và gia đình người học.

- Điều chỉnh và bổ sung các quy định về lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí.

4.5. Bổ sung đối tượng ngoài tỉnh vẫn được hưởng chính sách miễn, giảm học phí như đối tượng trong tỉnh và kể cả cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học trung cấp nghề. Không thu học phí học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục  khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh theo mức học phí của chương trình đại trà tại các trường công lập trên cùng địa bàn.
Phụ lục 1: Mức thu học phí theo vùng miền của các địa phương giai đoạn 2015-2020

Đơn vị: đồng/tháng/học sinh
	Thành phố Hà Nội
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	60,000
	80,000
	110,000
	155,000
	155,000

	THCS
	60,000
	80,000
	110,000
	155,000
	155,000

	THPT
	60,000
	80,000
	110,000
	155,000
	217,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	30,000
	40,000
	55,000
	75,000
	75,000

	THCS
	30,000
	40,000
	55,000
	75,000
	75,000

	THPT
	30,000
	40,000
	55,000
	75,000
	95,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	8,000
	10,000
	14,000
	19,000
	19,000

	THCS
	8,000
	10,000
	14,000
	19,000
	19,000

	THPT
	8,000
	10,000
	14,000
	19,000
	24,000


	Thành phố Hồ Chí Minh
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	120,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160,000

	THCS
	75,000
	100,000
	100,000
	100,000
	60,000

	THPT
	90,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000

	Nông thôn
	
	
	
	
	

	Mầm non
	60,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	THCS
	60,000
	85,000
	85,000
	85,000
	30,000

	THPT
	75,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	Miền núi
	
	
	
	
	

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


	Hà Giang
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	26,000
	34,000
	34,000
	34,000
	34,000

	THCS
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000

	THPT
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000


	Thành phố Đà Nẵng
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	95,000
	95,000
	95,000
	95,000
	95,000

	THCS
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	THPT
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	THCS
	25,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	THPT
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


	        Bắc Giang
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	60,000
	75,000
	130,000
	130,000
	130,000

	THCS
	60,000
	75,000
	75,000
	75,000
	75,000

	THPT
	60,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	45,000
	50,000
	85,000
	85,000
	85,000

	THCS
	45,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	THPT
	50,000
	55,000
	55,000
	55,000
	55,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	30,000
	35,000
	60,000
	60,000
	60,000

	THCS
	30,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	THPT
	35,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000


	          Gia Lai
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	31,000
	31,000
	31,000
	31,000
	31,000

	THCS
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000

	THPT
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000
	21,000


	Long An
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	40,000-130,000
	60,000-137,000
	65,000-140,000
	68,000-145,000
	70,000-150,000

	THCS
	40,000
	60,000
	65,000
	68,000
	70,000

	THPT
	60,000
	63,000
	65,000
	68,000
	70,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	20,000-75,000
	30,000-79,000
	35,000-85,000
	36,000-88,000
	20,000-75,000

	THCS
	20,000
	30,000
	35,000
	36,000
	37,000

	THPT
	20,000
	32,000
	35,000
	36,000
	37,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


	       Tiền Giang
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	80,000
	120,000
	120,000
	125,000
	129,000

	THCS
	40,000
	60,000
	60,000
	62,000
	64,000

	THPT
	90,000
	90,000
	90,000
	93,000
	96,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	40,000
	60,000
	60,000
	62,000
	64,000

	THCS
	20,000
	40,000
	40,000
	42,000
	43,000

	THPT
	60,000
	60,000
	60,000
	62,000
	64,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


	Sóc Trăng
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	
	
	
	
	
	

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	40,000
	60,000
	60,000
	70,000
	70,000

	THCS
	40,000
	60,000
	60,000
	70,000
	70,000

	THPT
	40,000
	60,000
	60,000
	70,000
	70,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	20,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000

	THCS
	20,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000

	THPT
	20,000
	30,000
	30,000
	40,000
	40,000

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


	Cần Thơ
	 2015-2016
	 2016-2017
	 2017-2018
	 2018-2019
	 2019-2020

	Thành thị
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	65,000
	65,000
	68,000
	71,000
	71,000

	THCS
	40,000
	40,000
	42,000
	65,000
	65,000

	THPT
	50,000
	50,000
	52,000
	75,000
	75,000

	Nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	30,000
	30,000
	31,000
	32,000
	32,000

	THCS
	20,000
	20,000
	21,000
	33,000
	33,000

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0

	Miền núi
	 
	 
	 
	 
	 

	Mần non
	0
	0
	0
	0
	0

	THCS
	0
	0
	0
	0
	0

	THPT
	0
	0
	0
	0
	0


� Báo cáo số 23/BC-KTNN ngày 26/02/2020 của Kiểm toán Nhà nước về Tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập giai đoạn 2016-2018.


� 10 CSGDĐH bao gồm: Học viện Nông nghiệp, ĐH Hà Nội, Đại học Tài chính – Marketing, ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, ĐH Điện lực
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